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MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7

	       Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng số



	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Khoan dung
	Biểu hiện của khoan dung
	
	
	
	
	
	
	Giải quyết tình huống
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,75

7,5%
	
	
	
	
	
	
	1

3

30%
	2

3,75

37,5%

	Xây dựng gia đình văn hóa
	Tiêu chuẩn gia đình văn hóa
	
	
	
	
	Khái niệm gia đình văn hóa, liên hệ bản thân
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,75

7,5%
	
	
	
	
	1

3

30%
	
	
	2

3,75

37,5%

	Đoàn kết
	
	
	 Phân biệt được thế nào là đoàn kết
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1

0,25

2,5%
	
	
	
	
	
	1

0,25

2,5%

	Tự tin
	
	
	
	
	
	Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của tự tin
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1

2

20%
	
	
	1

2

20%

	Tôn sư trọng đạo
	
	
	Ý nghĩa của tôn sư trọng đạo
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1

0,25

2,5%
	
	
	
	
	
	1

0,25

2,5%

	Tổng số câu

Tổng số điểm
Tỉ lệ
	2

1,5

15%
	
	2

0,5

5%
	
	
	2

5

50%
	
	1

3

30%
	7

10

100%
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ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 205 – 2016*
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 – THỜI GIAN 45 PHÚT

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Lựa chọn những đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau.

Câu 1: Biểu hiện của lòng khoan dung:

A. Ôn tồn thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa lỗi.

B. Tha thứ khi người khác đã biết lỗi và sửa lỗi.

C. Nhường nhịn bạn bè, em nhỏ, công bằng, vô tư khi nhận xét người khác.

D. Bỏ qua mọi lỗi sai của người khác 

Câu 2: Gia đình văn hóa có những tiêu chuẩn:

A. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ.

B. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

C. Đoàn kết với xóm giềng; làm tốt nghĩa vụ công dân

D. Gia đình có kinh tế khá giả.

Câu 3: Em tán thành với việc làm nào sau đây:

A. Nam chỉ chơi với những bạn học giỏi như mình.

B. Hoa luôn giúp đỡ, kèm cặp các bạn học kém trong lớp.

C. Hưng hay rủ rê, lôi kéo một số bạn trong lớp ủng hộ việc làm của Hưng.

D. Bình không chơi với các bạn nữ vì cho là các bạn nữ hay nói nhiều.

Câu 4: Câu tục ngữ “Uống nước, nhớ nguồn” nói về đức tính:
	A. Tôn sư trọng đạo.
	B. Yêu thương con người.

	C. Đoàn kết, tương trợ. 
	D. Khoan dung.


II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Thế nào là gia đình văn hóa? Học sinh cần làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa? 

a. Câu 2 (3 điểm): 

b. Thế nào là tự tin? Nêu một số biểu hiện của đức tính tự tin?
c. Tự tin có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

Câu 3 (3 điểm): Tình huống
Khi làm bài kiểm tra Hình học 1 tiết.  Vì sơ ý, Hương chạm phải tay Linh khi vẽ hình, khiến hình không được chuẩn. Hương đã xin lỗi nhưng Linh vẫn bực tức, lấy bút gạch vào hình trong bài của bạn.
1. Em có nhận xét gì về hành vi của Linh?

2. Nếu là Linh, em sẽ xử sự như thế nào?

(Chú ý: Học sinh không làm bài vào đề thi)

 TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

HƯỚNG DẪN CHẤM  THI HỌC KÌ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7
I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A, B, C
	A, B, C
	B
	A


II. TỰ LUẬN

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	· Yêu cầu nêu được:

· - Gia đình văn hóa là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân.

-Trách nhiệm của học sinh: Học sinh góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách chăm ngoan, học giỏi; kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, yêu thương anh chị em; không đua đòi ăn chơi, không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình. 
	1 điểm

1 điểm

	2
	Học sinh cần nêu được:

a.  Tự tin: là tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi việc, tự quyết định hành động một cách chắc chắn.
· Biểu hiện của tự tin: chủ động, tự giác học tập và tham gia các hoạt động tập thể…
b. Ý nghĩa:

  - Tạo nên sức mạnh, nghị lực và sức sáng tạo.

  - Làm nên thành công, tạo nên sự nghiệp lớn.

  - Giúp con người mạnh mẽ, cương quyết, hoàn thành tốt công việc. 
	1,5 điểm
1,5 điểm

	3
	Học sinh xử lí được:

1. Không đồng ý. Vì Linh không có lòng khoan dung, không biết tha thứ cho lỗi lầm của Hương dù là sơ ý.

2. Em sẽ: 

 - Mỉm cười nói với bạn không sao, sẵn sàng tha lỗi cho bạn.

 - Không định kiến với bạn 

 - Không tìm  cách trả thù bạn.
	1,5 điểm

1,5 điểm
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